
1 240115 Giàng Thiện Nhân 10 8 2010 Điện Biên HMông Nam
THCS Võ Nguyên 

Giáp

Lọng Luông 2 - Xã Mường Phăng - Thành 

phố Điện Biên Phủ - Điện Biên

2 240129 Cà Mạnh Quyền 21 12 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Nà Tấu
Bản Nà Cái - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

3 240181 Lường Minh Thư 21 6 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Tấu
Bản Nà Tấu - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

4 240057 Vũ Đoàn Khánh Hòa 12 8 2010 Điện Biên Kinh Nữ THCS Nà Tấu
Trung tâm Nà Tấu - Xã Nà Tấu - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

5 240165 Dương Công Thanh 28 7 2010 Hưng Yên Kinh Nam THCS Nà Tấu
Trung Tâm - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

6 240068 Trần Thị Thanh Huyền 16 2 2010 Điện Biên Kinh Nữ THCS Nà Tấu
Noong Hẹt - Xã Noọng Hẹt - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

7 240070
Lường Ngọc Diễm 

Huyền
14 2 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Nhạn

Bản Nà Ngám - Xã Nà Nhạn - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

8 240043 Lê Hoàng Ngọc Hà 16 8 2010 Điện Biên Kinh Nữ THCS Nà Tấu
trung tâm nà tấu - Xã Đại Hùng - Huyện 

Ứng Hòa - Hà Nội

9 240075 Lò Thúy Kiều 15 2 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Tấu
Bản Nà Láo - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

10 240061 Trịnh Văn Hoàng 29 7 2010 Điện Biên Kinh Nam THCS Nà Tấu
Nà Tấu - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện Biên 

Phủ - Điện Biên

11 240042 Lò Thị Hà 12 9 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Tấu
Bản Nà Láo - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

12 240117 Quàng Thị Yến Nhi 16 5 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Tấu
Huổi Hẹ - Xã Nà Nhạn - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

13 240124 Vũ Trần Đức Phú 27 5 2010 Điện Biên Kinh Nam THCS Nà Tấu
Trung Tâm - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

14 240063 Trần Đoàn Xuân Huân 16 12 2010 Điện Biên Kinh Nam THCS Nà Tấu
Trung tâm 1 - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

Ngày Tháng Năm

Giới 

tính

Học sinh trường 

THCS
Nơi thường trúDân tộc

TRƯỜNG THPT THPT NÀ TẤU - NĂM HỌC 2025-2026

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 (NGUYỆN VỌNG 1)

TT SBD Họ và tên học sinh

Ngày sinh

Nơi sinh

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SGDĐT ngày     /6/2025 của Sở GDĐT)

Trang 1

826 19/06/2025



Ngày Tháng Năm

Giới 

tính

Học sinh trường 

THCS
Nơi thường trúDân tộcTT SBD Họ và tên học sinh

Ngày sinh

Nơi sinh

15 240098 Quàng Văn Mạnh 26 3 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Nà Tấu
Nà Tấu 2 - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

16 240036 Trần Vũ Tuấn Đạt 17 7 2010 Điện Biên Kinh Nam THCS Nà Tấu
Nà Tấu 3 - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

17 240185 Lò Thị Phương Trang 1 7 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Tấu
Nà Tấu 3 - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

18 240131 Quàng Thị Quỳnh 18 12 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Tấu
Bản Xôm - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

19 240025 Lò Mạnh Dũng 25 12 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Nà Tấu
Bản Phiêng Ban - Xã Nà Tấu - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

20 240159 Cà Minh Tuyết 19 9 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Tấu
Hồng Líu - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

21 240065 Phạm Gia Huy 4 9 2010 Điện Biên Kinh Nam THCS Trần Can
Phố 5 - Phường Him Lam - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

22 240064 Lò Thị Minh Huệ 8 11 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Tấu
Nà Tấu 2 - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

23 240054 Lường Thị Xuân Hoa 29 11 2009 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Tấu
Bản Nà Ngám - Xã Nà Nhạn - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

24 240053 Lò Thị Hoa 5 3 2010 Điện Biên Thái Nữ
THCS Võ Nguyên 

Giáp

Cang 2 - Xã Mường Phăng - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

25 240123 Lìu Sĩ Phát 29 10 2010 Điện Biên Hoa Nam THCS Nà Tấu
Hoa - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện Biên 

Phủ - Điện Biên

26 240193 Quàng Đức Việt 12 12 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Nà Nhạn
Bản Nà Nọi 2 - Xã Nà Nhạn - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

27 240099 Lâm Văn Minh 26 7 2010 Thanh Hóa Kinh Nam THCS Nà Tấu
Nà Tấu 4 - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

28 240135 Lường Thu Quỳnh 8 3 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Tấu
Nà Cái - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện Biên 

Phủ - Điện Biên

29 240001 Lò Lan Anh 5 7 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Tấu
Bản Phiêng Ban - Xã Nà Tấu - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

30 240056 Lù Thị Hoa 19 1 2010 Điện Biên Thái Nữ
THCS Võ Nguyên 

Giáp

Đông Mệt - Xã Pá Khoang - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

Trang 2



Ngày Tháng Năm

Giới 

tính

Học sinh trường 

THCS
Nơi thường trúDân tộcTT SBD Họ và tên học sinh

Ngày sinh

Nơi sinh

31 240168 Lù Văn Thanh 21 1 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Nà Tấu
Hồng Líu - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

32 240049 Lò Ngọc Hằng 9 2 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Tấu
Bản Phiêng Ban - Xã Nà Tấu - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

33 240041 Lê Thu Hà 18 8 2010 Điện Biên Kinh Nữ THCS Nà Tấu
Trung Tâm - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

34 240126 Lù Minh Quân 19 9 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Nà Tấu
Hồng Líu - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

35 240175 Lường Thị Thơ 27 6 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Tấu
Tà Cáng - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện Biên 

Phủ - Điện Biên

36 240039 Lò Minh Đức 28 1 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Nà Tấu
Hua Luống - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

37 240028 Lò Văn Duy 20 12 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Nà Tấu
Xôm 2 - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện Biên 

Phủ - Điện Biên

38 240058 Quàng Thị Bích Hoài 24 10 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Tấu
Nà Cái - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện Biên 

Phủ - Điện Biên

39 240106 Lường Hải Nam 19 5 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Nà Tấu
Xôm - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện Biên 

Phủ - Điện Biên

40 240130 Lò Thị Hồng Quyên 3 5 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Nhạn
Bản Nà Nọi 1 - Xã Nà Nhạn - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

41 240050 Lường Thị Xuân Hảo 1 12 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Tấu
Tà Cáng - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện Biên 

Phủ - Điện Biên

42 240140 Poòng Trường Sơn 7 12 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Nà Tấu
Vằng xôn - Xã Nậm Khăn - Huyện Nậm Pồ - 

Điện Biên

43 240189 Lò Thị Thanh Vân 20 7 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Tấu
Nà Cái - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện Biên 

Phủ - Điện Biên

44 240116 Lường Thị Đông Nhi 18 5 2010 Điện Biên Thái Nữ
THCS Võ Nguyên 

Giáp

Yên - Xã Mường Phăng - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

45 240107 Cứ Thị Nga 6 9 2010 Điện Biên HMông Nữ
THCS Võ Nguyên 

Giáp

Lọng Luông 2 - Xã Mường Phăng - Thành 

phố Điện Biên Phủ - Điện Biên

46 240128 Lường Anh Quý 8 12 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Nà Tấu
Bản Nà Cái - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

Trang 3



Ngày Tháng Năm

Giới 

tính

Học sinh trường 

THCS
Nơi thường trúDân tộcTT SBD Họ và tên học sinh

Ngày sinh

Nơi sinh

47 240125 Lường Thị Phương 10 7 2010 Điện Biên Thái Nữ
THCS Võ Nguyên 

Giáp

Bản Đông Mệt 2 - Xã Pá Khoang - Thành 

phố Điện Biên Phủ - Điện Biên

48 240122 Tạ Tiến Phát 1 10 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Hưng
Thôn Mỹ Hưng - Xã Thanh Hưng - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

49 240044 Lò Việt Hải 30 9 2010 Điện Biên Thái Nam
THCS Võ Nguyên 

Giáp

Co Thón - Xã Pá Khoang - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

50 240160 Cứ Thị Tuyết 30 12 2010 Điện Biên HMông Nữ
THCS Võ Nguyên 

Giáp

Bản Lọng Luông 2 - Xã Mường Phăng - 

Thành phố Điện Biên Phủ - Điện Biên

51 240111 Quàng Thị Kim Ngọc 6 6 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Tấu
Nà Tấu 1 - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

52 240072 Lò Quốc Huỳnh 18 12 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Nà Tấu
Hồng Líu - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

53 240005 Cứ Hòa Bình 25 3 2010 Điện Biên HMông Nam
THCS Võ Nguyên 

Giáp

Lọng Luông 2 - Xã Mường Phăng - Thành 

phố Điện Biên Phủ - Điện Biên

54 240172 Lò Thị Thiết 2 12 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Nhạn
Bản Nà Nọi 1 - Xã Nà Nhạn - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

55 240109 Cà Văn Nghĩa 23 10 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Nà Tấu
Bản Nà Cái - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

56 240088 Lò Đình Long 14 4 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Nà Tấu
Bản Cang 1 - Xã Mường Phăng - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

57 240018 Lù Quang Chính 6 8 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Nà Tấu
Hồng Líu - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

58 240154 Đèo Quốc Tuấn 5 9 2010 Điện Biên Hoa Nam THCS Nà Tấu
Bản Hoa - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

59 240148 Lò Thị Tiên 15 2 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Tấu
Nà Luống - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

60 240182 Lù Mai Thương 28 4 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Tấu
Hồng Líu - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

61 240197 Vàng A Y 18 7 2010 Điện Biên HMông Nam THCS Nà Tấu
Hua Rốm - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

62 240052 Lò Thị Hiền 16 12 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Tấu
Nà Tấu 1 - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

Trang 4



Ngày Tháng Năm

Giới 

tính

Học sinh trường 

THCS
Nơi thường trúDân tộcTT SBD Họ và tên học sinh

Ngày sinh

Nơi sinh

63 240010 Giàng A Cống 7 9 2010 Điện Biên HMông Nam
THCS Võ Nguyên 

Giáp

Lọng Luông 2 - Xã Mường Phăng - Thành 

phố Điện Biên Phủ - Điện Biên

64 240045 Đặng Đức Hải 4 10 2010
Tuyên 

Quang
Dao Nam THCS Nà Tấu

Tà Cáng - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện Biên 

Phủ - Điện Biên

65 240004 Lò Ngô Gia Bảo 31 1 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Nà Tấu
Bản Nà Cái - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

66 240062 Quàng Văn Hoàng 2 9 2010 Điện Biên Thái Nam
THCS Võ Nguyên 

Giáp

Bản Phăng - Xã Mường Phăng - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

67 240144 Vàng A Tiến 20 2 2010 Điện Biên HMông Nam THCS Nà Nhạn
Bản Nà Pen 2 - Xã Nà Nhạn - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

68 240119 Lường Thị Kim Oanh 28 10 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Nhạn
Tẩu Pung - Xã Nà Nhạn - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

69 240164 Cà Xuân Thanh 3 2 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Tấu
Bản Nà Cái - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

70 240074 Cà Thanh Hưng 19 1 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Nà Tấu
Bản Nà Cái - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

71 240073 Lò Khánh Hưng 6 8 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Ngối Cáy
Noong - Xã Ngối Cáy - Huyện Mường Ảng - 

Điện Biên

72 240016 Vàng Thị Chiêm 5 10 2010 Điện Biên HMông Nữ THCS Nà Nhạn
Bản Pá Khôm - Xã Nà Nhạn - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

73 240089 Lường Văn Long 20 12 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Nà Tấu
Bản Tà Cáng - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

74 240038 Lò Thị Thu Đoan 26 7 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Nhạn
Bản Huổi Hẹ - Xã Nà Nhạn - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

75 240187 Lù Văn Trường 20 4 2010 Điện Biên Thái Nam
THCS Võ Nguyên 

Giáp

Cang 2 - Xã Mường Phăng - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

76 240113 Lò Kim Ngọc 13 1 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Tấu
Tà Cáng - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện Biên 

Phủ - Điện Biên

77 240127 Lò Văn Quân 22 4 2010 Điện Biên Thái Nam
THCS Võ Nguyên 

Giáp

Co Thón - Xã Pá Khoang - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

78 240103 Vàng A Mừng 2 12 2009 Điện Biên HMông Nam THCS Nà Tấu
HUa Rốm - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

Trang 5



Ngày Tháng Năm

Giới 

tính

Học sinh trường 

THCS
Nơi thường trúDân tộcTT SBD Họ và tên học sinh

Ngày sinh

Nơi sinh

79 240023 Vàng Thị Di 18 2 2010 Điện Biên HMông Nữ THCS Nà Tấu
Hua Rốm - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

80 240196 Lường Thanh Xuân 14 5 2010 Điện Biên Thái Nam
THCS Võ Nguyên 

Giáp

Bản Xôm 2 - Xã Pá Khoang - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

81 240085 Lò Thị Hà Linh 15 8 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Tấu
Cang - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện Biên 

Phủ - Điện Biên

82 240183 Phạm Thu Trang 30 8 2010 Điện Biên Kinh Nữ THCS Nà Tấu
Bản Trung Tâm - Xã Nà Tấu - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

83 240134 Quàng Văn Quỳnh 24 3 2010 Điện Biên Thái Nam
THCS Võ Nguyên 

Giáp

Cang - Xã Mường Phăng - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

84 240094
Lường Thị Phương 

Mai
8 6 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Tấu

Hua Luống - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

85 240101 Khúc Anh Minh 18 1 2010 Điện Biên Kinh Nam
THCS Võ Nguyên 

Giáp

Trung tâm - Xã Mường Phăng - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

86 240142 Lò Thị Tâm 30 8 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Tấu
Nà Cái - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện Biên 

Phủ - Điện Biên

87 240033 Lò Thị Kim Duyên 31 8 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Tấu
Nà Luống - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

88 240017 Lò Mai Chinh 11 12 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa
Bản Tâu 2 - Xã Hua Thanh - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

89 240067 Quàng Thị Thu Huyền 5 10 2009 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Tấu
Nà Tấu - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện Biên 

Phủ - Điện Biên

90 240071 Lò Thị Việt Huyền 17 6 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Nhạn
Bản Huổi Hẹ - Xã Nà Nhạn - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

91 240008 Vàng A Bông 18 11 2010 Điện Biên HMông Nam THCS Nà Tấu
Hua Rốm - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

92 240158 Quàng Minh Tuyền 14 4 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Nà Tấu
Nà Tấu 3 - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

93 240029 Vàng Phương Duy 10 6 2010 Điện Biên HMông Nam THCS Nà Tấu
Hua Rốm - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

94 240069 Lò Thị Khánh Huyền 30 11 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Tấu
Tà Cáng - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện Biên 

Phủ - Điện Biên

Trang 6



Ngày Tháng Năm

Giới 

tính

Học sinh trường 

THCS
Nơi thường trúDân tộcTT SBD Họ và tên học sinh

Ngày sinh

Nơi sinh

95 240188 Lường Mai Uyên 10 12 2010 Điện Biên Thái Nữ
THCS Võ Nguyên 

Giáp

Bản Che Căn - Xã Mường Phăng - Thành 

phố Điện Biên Phủ - Điện Biên

96 240198 Cà Hải Yến 24 4 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Tấu
Nà Cái - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện Biên 

Phủ - Điện Biên

97 240078 Lò Thị Khánh 13 6 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Tấu
Nà Tấu 2 - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

98 240133
Quàng Thị Phương 

Quỳnh
11 3 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Tấu

Xôm - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện Biên 

Phủ - Điện Biên

99 240178 Cà Minh Thuận 24 12 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Nà Tấu
Nà Luông - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

100 240006 Mùa A Bình 8 12 2010 Điện Biên HMông Nam
THCS Võ Nguyên 

Giáp

Lọng Luông 1 - Xã Mường Phăng - Thành 

phố Điện Biên Phủ - Điện Biên

101 240079 Lò Quốc Khánh 24 7 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Nà Tấu
Bản Tà Cáng - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

102 240157 Lù Thanh Tùng 3 9 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Nà Nhạn
Tẩu Pung - Xã Nà Nhạn - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

103 240024 Vàng A Di 15 12 2010 Điện Biên HMông Nam THCS Nà Tấu
Bản Hua Rốm - Xã Nà Tấu - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

104 240132 Lò Thị Quỳnh 9 8 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Nhạn
Nà Pen 2 - Xã Nà Nhạn - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

105 240092 Mùa Thị Mai 13 9 2010 Điện Biên HMông Nữ THCS Nà Nhạn
Bản Nà Pen 1 - Xã Nà Nhạn - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

106 240084 Lò Hà Linh 8 3 2008 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Nhạn
Bản Mển - Xã Thanh Nưa - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

107 240035 Lường Quốc Đạt 23 4 2010 Điện Biên Thái Nam
THCS Võ Nguyên 

Giáp

Cang 2 - Xã Mường Phăng - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

108 240166 Lò Thị Thanh 23 9 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Tấu
Hồng Líu - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

109 240145 Lường Minh Tiến 9 3 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Nà Tấu
Nà Ngám 1 - Xã Nà Nhạn - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

110 240097 Lò Văn Mạnh 6 5 2010 Điện Biên Thái Nam
THCS Võ Nguyên 

Giáp

Cang 1 - Xã Mường Phăng - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

Trang 7



Ngày Tháng Năm

Giới 

tính

Học sinh trường 

THCS
Nơi thường trúDân tộcTT SBD Họ và tên học sinh

Ngày sinh

Nơi sinh

111 240184 Quàng Thị Hoài Trang 1 3 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Nhạn
Nà Nọi 2 - Xã Nà Nhạn - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

112 240040 Vì Anh Đức 15 7 2010 Điện Biên Thái Nam
THCS Võ Nguyên 

Giáp

Co Luống - Xã Mường Phăng - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

113 240179 Lường Thị Thủy 6 10 2010 Điện Biên Thái Nữ
THCS Võ Nguyên 

Giáp

Phăng - Xã Mường Phăng - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

114 240153 Vàng Ngọc Tú 27 7 2010 Điện Biên HMông Nam THCS Nà Tấu
Hua Rốm - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

115 240026 Lò Trung Dũng 5 8 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Nà Tấu
Hua Luống - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

116 240147 Lò Văn Tiệp 16 4 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Nà Nhạn
Bản Nà Nhạn - Xã Nà Nhạn - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

117 240019 Mùa Đông Chúc 5 11 2010 Điện Biên HMông Nam THCS Nà Nhạn
Bản Nà Pen 1 - Xã Nà Nhạn - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

118 240034 Lò Văn Đại 17 8 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Nà Tấu
Hua Luống - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

119 240080 Lò Thanh Khiêm 3 2 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Nà Tấu
Hua Luống - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

120 240076 Lò Minh Khải 15 9 2010 Điện Biên Thái Nam
THCS Võ Nguyên 

Giáp

Cang 2 - Xã Mường Phăng - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

121 240194 Lò Thị Vui 5 4 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Tấu
Tà Cáng - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện Biên 

Phủ - Điện Biên

122 240167 Lường Thị Thanh 26 10 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Tấu
Hua Luống - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

123 240066 Tòng Việt Huy 10 6 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Nà Nhạn
Nà Ngám - Xã Nà Nhạn - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

124 240013 Lò Thị Bảo Châu 2 10 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Nà Tấu
Nà Cái - Xã Nà Tấu - Thành phố Điện Biên 

Phủ - Điện Biên

125 240150 Lò Văn Toan 26 2 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Nà Nhạn
Huổi Hẹ - Xã Nà Nhạn - Thành phố Điện 

Biên Phủ - Điện Biên

126 240031 Lường Khánh Duy 1 8 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Nà Tấu
Bản Phiêng Ban - Xã Nà Tấu - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

Tổng số học sinh: 126 học sinh.

Trang 8
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